
Phân loại, cách phân loại và đổ rác của thành phố Tsuyama
★Đổ rác trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom (Điền vào ô vuông và đánh dấu ngày vào cột ngày thu gom rác)

【Liên hệ】 ●Kankyojigyo-ka(Ban Quy hoạch Môi trường & Quản lý Chất thải)☎0868-22-8255, 0868-32-2203 ●Chiikishinko-ka(Phòng xúc tiến
phát triển khu vực)Văn phòng chi nhánh Kamo ☎0868-32-7031, Văn phòng chi nhánh Aba ☎0868-32-7042, Văn phòng chi nhánh
Shoboku ☎0868-32-7021, Văn phòng chi nhánh Kume ☎0868-32-7012

phân loại ngày thu gom rác rác ví dụ
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●Làm khô chất thải thực phẩm ●Loại bỏ vết bẩn từ tã giấy dùng một lần ●Cắt ống gỗ, tre,
nứa, ống nhựa,... thành những đoạn nhỏ hơn hoặc bằng 50cm ●Chai nhựa là “Rác thải có thể
tái chế” ●Tro: làm ẩm bằng nước và cho vào túi chắc chắn.
Viết “灰(tro)” trên túi. Đặt không quá 10kg trong một túi
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●Bình gas và bình sịt tuyệt đối không được bỏ chung vào rác này
●Cho lon, chai vào "Rác tái chế". (Nếu không loại bỏ được chất bẩn thì cho vào rác không đốt được)
●Bọc giấy cẩn thận những thứ nguy hiểm như mảnh thủy tinh hoặc lưỡi dao cạo
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●Rửa sạch bên trong. Nếu chất bẩn không thể loại bỏ, hãy cho vào "chất thải dễ cháy"
●Loại rác nhựa bị vỡ, sứt mẻ thì không nên vứt vào đây, cho vào rác đốt được
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●Bỏ lon, chai lọ, đèn huỳnh quang, pin, nhiệt kế thủy ngân vào sọt màu xanh của trạm rác
●Cho chai nhựa vào túi lưới màu xanh của trạm rác ●Xả nhẹ bên trong lon, chai, lọ nhựa sau
khi tháo nắp và nhãn ●Bóng đèn huỳnh quang hỏng là “Rác thải không cháy được”
●Đảm bảo rằng bình xịt hoặc bình gas rỗng để tránh trường hợp phát nổ
●Mang giấy đã qua sử dụng có thể tái chế (báo, tạp chí, bìa cứng) hoặc quần áo cũ đến các
trạm tái chế hoặc vứt bỏ vào ngày thu gom rác thải cộng đồng địa phương của bạn
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Cần đặt trước ,
nếu không thì
tự mang đến
trung tâm sạch
(yêu cầu thanh
toán)

đồ gia dụng,
đồ nội thất,
dụng cụ nhà
bếp,

vân vân.
yêu cầu
thành phố ●Rác lớn hơn can vuông 18 lít (24cm×24cm×35cm) sẽ được coi là "Rác lớn"
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rác liên quan đến kinh doanh
Tự mình mang rác từ các cửa hàng, nhà hàng,
văn phòng, nhà máy, v.v. đến trung tâm sạch
hoặc nhờ một công ty được cấp phép.

Chất thải công nghiệp
Chất thải xây dựng: liên hệ với công ty xử lý
chất thải công nghiệp.
Thiết bị và vật liệu nông nghiệp: liên hệ với
cửa hàng bạn đã mua tại hoặc JA.

Thiết bị gia dụng được chỉ định
Theo luật, các thiết bị gia dụng sau đây phải được mang đến
cửa hàng thiết bị gia dụng: TV, máy điều hòa không khí, máy
giặt, máy sấy quần áo, tủ lạnh và tủ đá.

Tạm thời số lượng lớn rác,
rác từ di chuyển

Tự mang rác từ các cửa hàng, nhà hàng, văn

phòng, nhà máy, v.v. đến một trung tâm sạch

sẽ hoặc hỏi một công ty được cấp phép

Vui lòng tham khảo ý kiến đại lý của bạn
Liên hệ với đại lý cho những thứ sau: ô tô, phụ tùng ô tô, xe
máy (hơn 50cc), lốp xe, bánh xe, pin, xăng, dầu hỏa, dầu thải, chất
pha loãng, sơn, bình chữa cháy, đàn piano, bàn thờ Phật, thuốc trừ
sâu và thuốc mạnh.

Những máy tính cá nhân
Tái chế là bắt buộc. Bạn có thể bỏ một
cái vào hộp thu tiền miễn phí tại tòa thị
chính, văn phòng chi nhánh và một số
cửa hàng đồ gia dụng.

máy Fax

tả giấychất thải thực
phẩm

lá rụng ống cao su đôi găng
tay cao su

găng tay vỏ nhựa ly nhựa đôi giày ＣＤs/ hộp đựngＣ

đệm mảnh gỗ nhỏ
miếng mút
rửa chén giấy thải hộp nhựa giỏ xách đồ chơi nhồi b những quả bóng xô nhựa bút bi

đồ chơi (kim loại)

lọ cắm hoa

đồ gia dụng (cỡ nhỏ)

ô dù

đĩa, bát (gốm sứ) dây điện chảo đèn bàn lon kim loại 18 lít
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điện thoại,

đồng hồ ấm đun bóng đèn huỳnh
quang hỏng

thủy tinh
dao, dao nhà bếp cây kéo kim bật lửa

màng đóng gói mỳ ly

lưới cho trái cây vv

khay thức

hộp đựng thức ăn

gói trứng

uống chai

hộp đựng đồ ăn

nắp chai

túi nhựa

màng đóng gói mỳ ly

túi đựng bánh

chai dầu gội đầu

chai dầu ăn
bằng nhựa

các túi nhựa

hộp đựng chất tẩy rửa

các loại chai nhựa
đựng nước sốt

nhãn nhựa

túi vặn lại

miếng xốp

Xài hết xăng!

sự nguy hiểm

gốm sứ khác

(1,2,3,4)

(2,3,4,5,6)

(2,3,4,5,6)

lon nhôm những cái
hộp thép

các hộp thực
phẩm

bình gas bình xịt chai nhựachai lọ
(thực phẩm, đồ uống) đèn huỳnh quang pin

nhiệt kế thủy ngân

dồ gia dụng (cỡ lớn)

Sự nguy hiểm

(1,2,3,4,5)

(2,3,4,5,6)

(2,3,4,5,6)

(2,3,4,5,6)

máy hút bụi ghế, đi văng hộp trang phục thiết bị âm thanh
bếp gas

thảm
thiết bị sân chơi

kotatsu bếp

xe đạp nhiều lò vi sóng
đồ nội thất như rương

chiếu tatami

bàn giường nệm
chăn bông

thiết bị chiếu sáng
sắt mạ kẽm
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